
TT TÊN ĐƠN VỊ GIÁM ĐỐC SÀN ĐỊA CHỈ TỈNH/TP DIỆN TÍCH

1 Sàn giao dịch bất động sản PTN Trương Minh Tấn
Nhà số 5 tầng 1 chung cư số 7 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc 

Thọ ,Tp Nha Trang
Khánh Hòa 81,21m2

2 Sàn giao dịch bất động sản Trung Kiên Nha Trang Lê Trung Kiên Số 02 Thái Nguyên, phường Phương Sài, Tp Nha Trang Khánh Hòa 200m2

3 Sàn giao dịch bất động sản VCN Nguyễn Khắc Toàn
Tầng trệt tòa nhà VCN Tower, số 02 Tố Hữu, khu đô thị VCN 

Phước Hải, Tp Nha Trang
Khánh Hòa

4 Sàn giao dịch bất động sản VNLand
Huỳnh Đức 

Thái Lâm Hoàng
Số 21 Quang Trung, phường Vạn Thắng, Tp Nha Trang Khánh Hòa 200m2

5 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phú Dương Mạnh Cường
Tầng 6, tòa nhà Nha Trang Building, số 42 Lê Thành Phương,

Tp Nha Trang
Khánh Hòa 125m2

6
Sàn giao dịch bất động sản Công tyCP

 Thương mại và Đầu tư Bốn U
Đoàn Sơn Hải Tầng 7, tòa nhà ACB số 80 Quang Trung,Tp Nha Trang Khánh Hòa 250m2

7 Sàn giao dịch bất động sản Đắc Sinh Lê Văn Dũng Số 50 Bis đường Yersin, phường Phương Sài,Tp Nha Trang Khánh Hòa 200m2

8 Sàn giao dịch bất động sản Đất Biển Vũ Như Hảo Số 16 Mạc Đĩnh Chi, phường Phước Tiến, Tp Nha Trang Khánh Hòa 53,7m2

9 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phố Phạm Ngọc Vũ Số 166 Bạch Đằng, phường Tân Lập, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 51m2

10 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Hậu VN Nguyễn Hữu Đức Số 305 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, Tp Nha Trang Khánh Hòa 180m2

11 Sàn giao dịch bất động sản Trung Sơn Lê Thánh Sơn
27 khu liên kế Bắc Vĩnh Hải, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh 

Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 150m2

12 Sàn giao dịch bất động sản Nha Trang House
Lê Nguyễn Thanh

Huy

Số 01 đường Trần Nhật Duật, phường Phước Tiến, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 65m2

13 Sàn giao dịch bất động sản Trung Tín
Phạm Thị Hồng

Thu
Số 65C Yersin, thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 140m2

14 Sàn giao dịch bất động sản An Phát
Trần Thị Gia

Khánh

Số 54C Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 64m2

15 Sàn giao dịch bất động sản Locus Nguyễn Thành Luân Số 26 Lương Thế Vinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 100m2

16 Sàn giao dịch bất động sản West Land Trần Thị Hồng Nga Số 30 Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa 144m2

17 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phố Nguyễn Hữu Đức
Số 121 Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 
Khánh Hòa 170m2

18 Sàn giao dịch bất động sản Cát Hưng Gia Phạm Ngọc Khôi
số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Khánh Hòa 50,56 m2
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19 Sàn giao dịch bất động sản Lakeway Việt Nam Bùi Trung Hậu
số 16 đường Cầu Bè, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa
Khánh Hòa 150m2

20 Sàn giao dịch bất động sản Hoàng Kim Nha Trang Nguyễn Nhật Quyên
tầng 28 Mường Thanh Centre, 60 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
Khánh Hòa 81,2m2

21 Sàn giao dịch bất động sản Đất Phố Nha Trang Phạm Ngọc Vũ
số 24A Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 
Khánh Hòa 50m2

22 Sàn giao dịch bất động sản Phúc Hải Land Trần Quốc Trung 05 Chi Lăng, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang Khánh Hòa 55m2

23 Sàn giao dịch bất động sản Ngọc Land Hồ Hữu Ngọc 217 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang Khánh Hòa 85 m2

24 Sàn giao dịch bất động sản Sealands Nguyễn Đức Tính 89 Thái Nguyên, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang Khánh Hòa 50 m2

25 Sàn giao dịch bất động sản Viet Nam land Trần Mạnh Hùng
STH 21-23 đường 4B khu đô thị Lê Hồng Phong II, phường Phước 

Hải, tp Nha Trang, Khánh Hòa
Khánh Hòa 50 m2

26 Sàn giao dịch bất động sản Thanh Long Lê Hữu Khánh 89 Trần Phú, phường  Vĩnh Nguyên, tp. Nha Trang Khánh Hòa 50 m2

27 Sàn giao dịch bất động sản HƯƠNG TỊNH VY LAND Trần Quốc Trung 17 Lạc Long Quân, tp. Nha Trang Khánh Hòa 50 m2

28 Sàn giao dịch bất động sản Cường Thịnh Land Trần Thị Hồng Minh
Ô 6 tầng 12 tòa nhà VCN Tower thuộc KĐT VCN Phước Hải, đường

Tố Hữu, phường Phước Hải, Tp Nha Trang
Khánh Hòa 97,3 m2

29 Sàn giao dịch bất động sản 4M Land Võ Quốc Anh
Lô số STH21B.6, đường số 12, khu đô thị mới Lê Hồng Phong, Tp 

Nha Trang
Khánh Hòa 81 m2

30 Sàn giao dịch bất động sản Kim Yến Land Trần Thị Hồng Minh Thửa đất số 377, tờ bản đồ số 20, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh Khánh Hòa 120,4 m2

31 Sàn giao dịch bất động sản Tấn Tín Land Trần Thị Gõn Số 17LK29, khu đô thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Tp Nha Trang Khánh Hòa 67 m2

32 Sàn giao dịch bất động sản Đất Gốc Trương Nhật Đăng
Số 144 khu ACC-K98 Trần Nhật Duật, phường Phước Hòa, Tp Nha 

Trang
Khánh Hòa 75 m2

33 Sàn giao dịch bất động sản Nam Dương Phùng Thị Thúy Diễm
Số 55A Nguyễn Thị Ngọc Oanh, tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, 

Tx Ninh Hòa
Khánh Hòa 120 m2

34 Sàn giao dịch bất động sản Ruby Group Võ Phước Thành
Số 92 đường A2 (số mới 92 Văn Tiến Dũng) khu đô thị VCN Phước 

Hải, Tp Nha Trang
Khánh Hòa 70 m2

35 Sàn giao dịch bất động sản 179 Land Dương Thị Kim Ngân
Nhà đất số 35B.11 đường số 1B, khu đô thị Hà Quang 2, Tp Nha 

Trang
Khánh Hòa 60 m2

36 Sàn giao dịch bất động sản Nam Thành Đạt Bùi Xuân Thường Nhà đất LK 17-5 KĐT Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, Tp Nha Trang Khánh Hòa 100 m2

37 Sàn giao dịch bất động sản Hoàn Cầu Lê Hữu Khánh Tầng 1,2,3 nhà đất số 57-59-61 Phan Bội Châu, Tp Nha Trang Khánh Hòa

38 Sàn giao dịch bất động sản Bá Ninh Nguyễn Hữu Phú
Tổ dân phố 9 (số mới 113 Nguyễn Thị Ngọc Oanh) phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh Hòa
Khánh Hòa


